26. DẠY BÉ NÓI CẢ CÂU


Khi nào chúng ta bắt đầu để trẻ làm quen với câu ?

Câu trả lời phụ thuộc vào từng trẻ, nhưng nhìn chung, nên áp dụng dạy cho trẻ kết hợp 2 từ ngay khi trẻ đã biết được ít nhất khoảng 50 từ dùng để hỏi, nêu yêu cầu, và khi trẻ có thể phân biệt và gọi tên sự vật mà không cần bất cứ sự nhắc nhở nào cả. Dựa vào những kỹ năng hiện có của trẻ, ta có thể quyết định khi nào và những từ nào được kết hợp thành cụm từ và câu. 
Ví dụ: 
Trẻ đã có thể nhại lại một cách thành công bao nhiêu từ ? Liệu trẻ đã có thể nhại lại một cách tự nhiên các câu dài chưa? Trẻ có khả năng sử dụng những từ đơn để nêu yêu cầu mà không cần ai nhắc chưa? Trẻ có thể nhại lại 2 hay nhiều từ mà không cần nhắc không ?

Như đã trao đổi ở trên, một số trẻ tự kỷ không hề gặp khó khăn gì khi sử dụng câu hoàn chỉnh theo kiểu nhại lại hay bắt chước người khác. Những trẻ này có thể sử dụng câu theo kiểu “cắt và dán” nhưng lại gặp khó khăn trong việc kết hợp nhiều từ thành câu một cách linh hoạt. Đối với những trẻ này, điều quan trọng là cần dạy trẻ sao cho khi “chia nhỏ” những câu nói của trẻ thành các “phần nhỏ” thì trẻ vẫn có thể hiểu và sử dụng đúng chức năng của từng “phần nhỏ” này, cũng như có thể ghép lại sau đó để trở về câu ban đầu. Cần tiếp tục thỉnh thoảng đặt những câu hỏi để trẻ có cơ hội trả lời bằng những từ đơn.

Ví dụ: 
Cho dù trẻ có thể nói "Con nhìn thấy một chiếc tất đỏ nhỏ trên sàn nhà" thì khi trẻ đến để nhặt chiếc tất, điểm cốt yếu vẫn là liệu trẻ có khả năng trả lời những câu hỏi như thế này hay không: “Đó là cái gì ?” (chiếc tất), "Chiếc tất màu gì ?" (Đỏ), "Chiếc tất ở đâu ?" (trên sàn nhà), "Chiếc tất cỡ nào ?" (nhỏ). Thêm vào đó, điều quan trọng nữa cần phải biết, liệu trẻ có thể sử dụng mẫu câu tương tự để gọi tên các kích cỡ và màu sắc của những chiếc tất khác mà nó nhìn thấy trên sàn nhà hoặc ở những vị trí khác không.

Những trẻ khác có thể sử dụng các từ đơn để nêu yêu cầu và gọi tên sự vật mà không cần ai nhắc nhưng lại gặp khó khăn rất lớn trong việc kết hợp các từ này. Có thể có một sự tổn thương nào đó ở khả năng phát âm từ vựng khi trẻ cố gắng sử dụng những từ có nhiều âm tiết hoặc khi có 2 hay nhiều từ nối lại với nhau. Đối với nhưng trẻ này, điều quan trọng là phải từ từ tăng độ dài của câu vì trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc dùng chính xác từ khi độ phức tạp của chuỗi phát âm tăng lên.

Cũng như ở các kỹ năng cần dạy khác, nếu trẻ tỏ ra trốn tránh không muốn tiếp tục hoặc tự ý ngừng đưa ra yêu cầu cũng như gọi tên sự vật, khi đó ta cần xem lại độ khó trong nội dung giảng dạy để có sự điều chỉnh thích hợp. Đừng đánh mất công sức của cả quá trình chỉ vì cố gắng bắt trẻ kết hợp từ quá sớm.
Có nên dạy trẻ sử dụng tất cả các "tiểu từ"(từ ngắn, ít âm tiết, đơn âm), ví dụ như các từ “con, cái” để lập câu đúng ngữ pháp hay là bằng lòng với việc dạy những từ ghép (từ dài, nhiều âm tiết), như “khuyên, đỏng đảnh...v.v” ?

Đây là một câu hỏi thường gặp và có một số bất đồng giữa các chuyên gia để đưa ra một câu trả lời đúng. Có lẽ cách tốt nhất để ra quyết định dạy theo kiểu nào trước là nên dựa vào nhu cầu và quá trình học tập của từng trẻ từ xưa đến nay cũng như tuỳ thuộc vào lứa tuổi của trẻ.

Đối với trẻ phát triển bình thường, lúc đầu thường nói những câu không đúng ngữ pháp rồi dần dần mới học và nói những câu hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp. Vấn đề nằm ở chỗ là đối với một số trẻ tự kỷ, khi đã quen với một “quy tắc” hoặc một cách nói cụ thể nào đó, thì thường khó thay đổi về sau. Đối với những trẻ này, điều quan trọng là phải dạy những mẫu câu đúng ngữ pháp hoặc những mẫu câu thích hợp với ngữ cảnh ngay từ đầu. Quy tắc chủ đạo là nếu trẻ có thể nhại lại mẫu câu đúng ngữ pháp một cách dễ dàng thì nên dạy trẻ như vậy, nhưng không quá chú trọng vào việc dạy trẻ nói những câu dài hơn.

Mặt khác, nếu trẻ gặp khó khăn trong việc kết hợp các từ thành câu cũng như trong phát âm khi độ dài và độ phức tạp của từ và câu gia tăng thì việc dạy trẻ nhiều câu theo lối "vắn tắt/ghép" sẽ có lợi hơn. Mục tiêu của chúng ta trong giai đoạn này của trẻ là dạy trẻ giao tiếp càng nhiều càng tốt. Các "tiểu từ" không hoặc ít ảnh hưởng tới nghĩa của câu thì có thể bỏ đi để trẻ có thể truyền đạt được những ý nghĩ phức tạp hơn. 

Ví dụ: 
Đối với một trẻ không có khả năng bắt chước hơn 4 âm tiết. Nếu trẻ cố gắng nói bất cứ cụm từ hoặc câu nào dài hơn 4 âm tiết thì những gì trẻ phát âm ra sẽ trở nên khó hiểu với người nghe. Đối với trẻ này, khi trẻ muốn có cuốn sách Cliffors, thì việc dạy trẻ nói: "đọc con chó đỏ lớn" có thể sẽ dễ dàng hơn là cố gắng dạy cho trẻ nói "Con muốn đọc cuốn sách Cliffors". Bởi vì cụm từ "Con muốn" mang rất ít giá trị giao tiếp nhưng lại tăng thêm một độ dài đáng kể cho câu, đồng thời "Cliffors" là một từ khó bởi vì phải uốn lưỡi khi phát âm vần "Cl".
Cái chính cần lưu ý, điều gì là quan trọng đối với trẻ để trẻ có thể giao tiếp với bạn và hãy dạy trẻ cách nói với bạn dựa trên những kỹ năng hiện tại của trẻ. Nếu một câu trả lời cần phải nhắc liên tục thì có nghĩa là nó quá khó đối với trẻ ở thời điểm đó và gần như chắc chắn là trẻ trả lời không đúng câu hỏi. Nên nhớ rằng, chúng ta muốn trẻ giao tiếp với chúng ta suốt ngày và nói cho ta biết những gì trẻ muốn.

Nên dạy trẻ cách kết hợp từ theo trật tự nào ?

Đây là một lĩnh vực khác nữa mà giữa các chuyên gia lại có những ý kiến không đồng nhất. Tiến sĩ Partington và Tiến sĩ Sundberg khuyến cáo nên tuân theo một chuỗi phát triển liên tiếp, họ gợi ý trật tự như sau:

Danh từ + Danh từ (2 danh từ gọi tên của vật mà trẻ nắm vững - bóng, ôtô)

Danh từ + Động từ (quả bóng đang lăn) 
Lưu ý rằng sự kết hợp Động từ + Danh từ được đưa ra ở nhiều ví dụ trong tài liệu này.

Danh từ  + Tính từ (quả bóng to, xe tải nhỏ)

Danh từ + Tính từ  + Động từ (quả bóng màu đỏ đang nảy lên)

Trong khi đó, Tiến sĩ Carbone thì lại đề nghị trật tự sau nên áp dụng trong khi dạy trẻ gọi/nói ra tên sự vật:

Danh từ + Danh từ (bóng và giày)
Các động từ
Cụm từ chuyển tải + danh từ  (đó là một quả bóng)

(Cụm từ chuyển tải - trong tiếng Việt tạm coi là những cụm từ “Đó là.../Đấy là.../Kia là... – giải thích của người dịch)

Danh từ + Động từ (quả bóng đang lăn)

Các tính từ 

Nói ra hoặc gọi tên sự vật khi được nghe mô tả về đặc điểm, chức năng, chủng loại
Mô tả được các đặc điểm, chức năng, chủng loại khi tên sự vật được nói ra
Danh từ  + Tính từ + Động từ  (con gấu trắng đang chạy)

Gọi tên/mô tả các đặc điểm
Gọi tên với cụm từ chuyển tải, các tính chất và động từ (đó là một quả bóng màu đỏ đang lăn)

Gọi tên với cụm từ chuyển tải, các tính chất và động từ (với 2 tính chất) (đó là một quả bóng nhỏ, màu đỏ đang lăn)

Trong mô tả về thứ tự nên tuân theo khi dạy trẻ, tiến sĩ Carbone gợi ý như sau:

Từ đơn dùng gọi tên các sự vật, hoạt động, hành động
Nêu yêu cầu về các hành động khác

Nêu yêu cầu có kết hợp với cụm từ chuyển tải 

Nêu yêu cầu đối với những người khác đang làm một việc nào đó dừng lại và giúp đỡ

Nêu yêu cầu để gây sự chú ý của người khác

Nêu yêu cầu để có thông tin (hỏi ai, cái gì, ở đâu, khi nào, như thế nào, cái nào, của ai, các câu hỏi về lý do)

Nêu yêu cầu về những việc xảy ra trong tương lai

Nêu yêu cầu có sử dụng các tính từ, giới từ, trạng từ, đại từ

Tóm lại, khi nhìn vào cách mà trẻ phát triển bình thường học cách kết hợp từ (Bloom and Lahey, 1978, Brown, 1973), chúng ta phát hiện ra rằng, đầu tiên trẻ kết hợp một chuỗi các từ đơn lẻ mà không chú ý đến trật tự từ. Những từ đơn lẻ này có thể trẻ nói cùng với biệt ngữ khác hoặc không.

Ví dụ: 
Trẻ có thể nói "mẹ ơi" (nhìn vào mẹ), "con chó" (chỉ vào con chó) để lôi cuốn sự chú ý của mẹ vào con chó. Ở đây có sự ngắt quãng giữa các từ, ngữ điệu như nhau và cách hạ giọng tách 2 từ thành những chuỗi phát âm riêng biệt. Khi trẻ bắt đầu kết hợp từ trong câu nói, chúng thường làm theo cách chỉ ra mối quan hệ giữa các từ.
Ví dụ:  
Khi "danh từ" đang làm chủ một hành động, thì danh từ đi trước động từ (mẹ ngồi, con chó cắn). Khi danh từ là đối tượng được tác động thì danh từ theo sau động từ (đá quả bóng, uống nước quả).

Ở trẻ phát triển bình thường, nói chung lúc đầu trẻ thường sử dụng các cách kết hợp hay các mối quan hệ có ý nghĩa như sau:

Tác nhân + hành động - danh từ + động từ (mẹ đẩy)

Hành động + bổ ngữ - động từ + danh từ (ăn chuối)

Tác nhân + bổ ngữ  - danh từ + danh từ (cậu bé (đá) bóng)

Hành động + vị trí - hành động + danh từ (nhảy giường)

Thực thể + vị trí - danh từ +danh từ (mẹ bếp)

Chủ sở hữu + vật sở hữu - danh từ +danh từ (giày (của) mẹ, mũi (của) bố)

Thực thể + thuộc ngữ - tính từ + danh từ (ôtô màu đỏ, cốc vỡ)

Đại từ chỉ định + thực thể - đại từ + danh từ (bếp kia, búp bê này)

Ngoài ra, việc nghiên cứu cách mà trẻ phát triển bình thường học ngôn ngữ cho thấy rằng: khi trẻ bắt đầu làm quen với các câu dài hơn, chúng thường hoặc là kết hợp những tổ hợp từ đã học trước đấy, hoặc mở rộng từ một cụm từ. 
Ví dụ như khi học cụm từ "bố ném" và "ném quả bóng", trẻ thường kết hợp thành "bố ném quả bóng". Hoặc khi đang học "quả bóng to", "ném bóng", trẻ sẽ kết hợp thành "ném quả bóng to".

Nhưng như chúng ta đã biết, trẻ tự kỷ không phát triển tư duy theo cách thông thường, tuy nhiên việc tìm hiểu các tài liệu về sự phát triển của trẻ nói chung, kết hợp với tìm hiểu các chức năng cụ thể của ngôn ngữ, có thể mang lại cho chúng ta những thông tin bổ ích, cần thiết cho việc quyết định xem, đối với trẻ tự kỷ, nên dạy cái gì, dạy như thế nào về cách kết hợp các từ để nói thành câu.

Nếu chúng ta chấp nhận rằng, việc nêu được câu hỏi là chức năng ngôn ngữ duy nhất đáp ứng trực tiếp cho nhu cầu của trẻ, thì có vẻ như là, đầu tiên nên dạy trẻ các từ để nêu yêu cầu, coi đó là những từ đầu tiên cần dạy.
Trước hết, trẻ cần được dạy phân biệt các yêu cầu bằng việc sử dụng 2 từ kết hợp. Sau đó, cũng dùng 2 từ này, chuyển dạng nêu yêu cầu sang dạng gọi tên sự vật . 

Trật tự từ cần dạy lúc này (ví dụ: danh từ + động từ, danh từ + tính từ, ….) sẽ phụ thuộc vào yêu cầu mà trẻ đưa ra cũng như phụ thuộc vào sự kết hợp đúng ngữ pháp khi chuyển sang dạng gọi tên sự vật.
Ví dụ: 
Thay vì trẻ chỉ yêu cầu một cái cốc, ta nên dạy trẻ nêu yêu cầu 1 trong 2 cái cốc có sẵn, trong đó trẻ phải sử dụng một tính từ để phân biệt cái cốc mà trẻ muốn. Lúc đầu, giảng viên có thể nói từng lựa chọn ở thể câu hỏi: "Cốc đỏ ? hay cốc xanh ?" hoặc có thể đợi để trẻ hướng tới một cái cốc cụ thể nào đó, nhắc để trẻ lặp lại, rồi dần dần không nhắc nữa. Cuối cùng, câu trả lời có thể được chuyển sang dạng câu lệnh / kích thích (SD) "Con muốn cái cốc nào ?".

Khi chuyển sang dạng câu mô tả sự vật, ngay khi trẻ vừa sử dụng 2 từ kết hợp để có câu trả lời (có dạng như) mô tả một sự vật thì giảng viên chỉ cần nói đơn giản: "Nói cho cô biết về cái đó" hoặc "Con hãy mô tả cái này".  Sau đó, giảng viên cần tạo tình huống để trẻ lặp đi lặp lại câu trả lời dạng mô tả sự vật, nhằm tạo cho trẻ phân biệt được với dạng nêu yêu cầu.
Giả sử trẻ yêu cầu ai đó thực hiện một hành động cụ thể,  với mẹ chẳng hạn, ví dụ như "mẹ đi", thì chuyển đổi sang dạng mô tả sẽ là "mẹ đang đi" (danh từ + động từ). Mặt khác, nếu trẻ yêu cầu làm một cái gì đó ngay lập tức, chẳng hạn như trẻ nói "mở nước cam", thì khi chuyển sang dạng mô tả sẽ là câu hỏi "Mẹ đang làm gì ?"và câu trả lời là "đang mở nước cam" (động từ + danh từ).

Trong mỗi trường hợp như thế này, giảng viên cần nhắc cho trẻ nhại lại theo mình với điều kiện là dạng thức của động từ phải thay đổi.

Như vậy, khi lựa chọn các nội dung dạy, cần lưu ý đến các lập luận nêu trên nhằm tránh tập trung quá vào cách kết hợp các từ cụ thể theo kiểu rập khuôn, thay vào đó, nên tập trung vào cách kết hợp các từ khác nhau một cách đa dạng, tùy thuộc vào các đối tượng và các hành động mà trẻ quan tâm. 

Các danh từ, động từ, tính từ, giới từ và trạng từ, tất cả có thể được chọn để kết hợp với nhau.

Dạy các kỹ thuật kết hợp từ và lập câu

1. Dạng nêu yêu cầu chuyển sang dạng mô tả
Như đã nêu ở trên, một trong những kỹ thuật kết hợp từ là chuyển từ dạng yêu cầu sang dạng mô tả. Ban đầu, dạy trẻ phân loại các yêu cầu của mình, sau đó các câu trả lời được chuyển sang dạng mô tả.

Ví dụ:

Mẹ: "Con thích quả bóng nào ?"

Trẻ: "Bóng màu xanh"

Mẹ: "Hãy nói cho mẹ biết về nó"

Trẻ: "Đó là một quả bóng màu xanh"

2. Dạng nêu yêu cầu kết hợp với dạng mô tả: dạng này liên quan đến việc sử dụng các câu trả lời mà trẻ đã nắm vững để tạo nên các câu nói dài hơn.

Ví dụ:

Mẹ: "Cậu bé đang làm gì ?"

Trẻ: "đá bóng" (nắm vững câu trả lời)

Mẹ: "Cậu ấy đá gì ?" (sờ quả bóng)

Trẻ: "Quả bóng" (nắm vững câu trả lời)

Mẹ: "Đúng rồi. Cậu bé đang đá quả bóng. Điều gì đang diễn ra ?"

Trẻ: "Cậu bé đang đá quả bóng" (nhái âm)

Mẹ: "Giỏi ! Hãy nói cho mẹ biết điều gì đang diễn ra ?" 

Trẻ : "Cậu bé đang đá quả bóng" 
Khuyến khích hoặc có phần thưởng cụ thể cho trẻ.
Một khi trẻ có thể sử dụng các cụm từ để trả lời một cách thuần thục, những cụm từ này có thể được kết hợp với nhau để hình thành nên một câu nói dài hơn.

Ví dụ:

Mẹ: "Điều gì đang xẩy ra ?"

Trẻ: "Xe trượt tuyết đang bay"

Mẹ: "Xe nào ?"

Trẻ: "Chiếc xe nhỏ"

Mẹ: "Nó đang bay ở đâu ?"

Trẻ: "Trên bầu trời"

Mẹ: "Hãy nói cho mẹ biết về điều đó"

Trẻ: "Xe trượt tuyết nhỏ đang bay trên bầu trời".

3. Phát triển lời nói: Một biện pháp thường được áp dụng đối với trẻ phát triển bình thường là khuyến khích hoặc có phần thưởng cụ thể khi trẻ nói được những câu đúng ngữ pháp, hoặc khi trẻ tự thêm những từ hay nhóm từ để mô tả những sự vật ở môi trường xung quanh. Kỹ thuật này cũng có thể áp dụng đối với trẻ tự kỷ và đặc biệt thành công đối với trẻ bị tật nhái âm nặng.
Ví dụ: 

Trẻ: "Ôtô" (chỉ vào một bức tranh ôtô trong một cuốn sách)

Mẹ: "Đúng rồi ! Ôtô màu đỏ"

Trẻ: "Ôtô màu đỏ".

Kỹ thuật này cũng có thể được dùng cùng với bài tập điền vào ô trống.

Ví dụ:

Mẹ nằm trên gường, giả vờ như đang ngủ

Mẹ: "Hãy nói cho mẹ biết về mẹ"

Trẻ: "Mẹ đang ngủ"

Mẹ: "Đúng rồi ! mẹ đang ngủ…"

Trẻ: "...trên giường"

Mẹ: "Giỏi ! Hãy nói cho mẹ biết về điều đó"

TRẻ: "Mẹ đang ngủ trên giường"

4. Nhận xét ngẫu nhiên: Một khi trẻ đã được học cách nói một câu theo kiểu nói nối tiếp với câu của bạn để thành câu hoàn chỉnh, khi đó sẽ có nhiều dạng câu như vậy để dạy trẻ. Bạn có thể bắt đầu dạy những mẫu câu này cùng với những yêu cầu đơn giản.

Ví dụ:
Mẹ: "Mẹ muốn một con mèo"  (ý là muốn nuôi một con mèo)

Trẻ: "Con muốn một con chó" (được gợi ý nên nuôi một con chó)

Mẹ: "Mẹ có một cái bút màu đỏ"

Trẻ: "Con có một cái bút màu xanh"

Những điều cần biết khi dạy trẻ cách kết hợp từ thành câu

1. Tiếp tục ôn lại những câu trả lời bằng từ đơn khi thích hợp. Cần liên tục ôn luyện để đảm bảo rằng trẻ đã có thể đưa ra câu trả lời bằng từ đơn và có khả năng đưa ra câu trả lời thích hợp.

2. Hãy dạy cho trẻ biết hoàn cảnh nào cần có thêm thông tin. Chúng ta cần dạy cho trẻ biết khi nào thì cần thiết phải sử dụng và khi nào thì không cần sử dụng thêm các từ nhằm để mô tả hay loại trừ.

Ví dụ: 
Có một khu vườn nơi có hàng trăm con bướm rất đẹp và ở khi khu vườn này, trẻ muốn mẹ đưa trẻ đi xem 1 con bướm cụ thể. Trong tình huống này, nếu trẻ nói "Mẹ ơi, hãy nhìn vào con bướm kìa" thì sẽ không có đủ thông tin, nghĩa là không thể biết trẻ đang nói về con bướm nào . Do đó, trẻ cần được dạy để có thể nói về một con bướm cụ thể, ở một vị trí cụ thể, ví dụ "Mẹ ơi, hãy nhìn vào con bướm xanh và trắng ở trên đỉnh cái lồng kia kìa !".

Mặt khác, nếu tình huống chỉ có một con bướm duy nhất đậu ở trong sân, trẻ muốn chỉ cho mẹ xem và nói: "Mẹ ơi, hãy nhìn con bướm có màu cam và đen đậu trên cái hoa màu tím kìa", thì nghe có vẻ hơi "kỳ cục" bởi vì câu này thừa thông tin cần thiết cho tình huống đó.

3. Hãy chú ý khuyến khích, động viên và có thưởng khi trẻ thực hiện được những dạng kết hợp từ một cách đúng đắn. Ngay cả khi trong quá trình dạy trẻ, có những lúc bạn thấy cách kết hợp đó của trẻ không đúng như bạn nghĩ, thì bạn cũng nên chú ý, nếu không điều này rất dễ dẫn đến việc bạn quá tập trung vào mục tiêu cụ thể bạn muốn dạy cho trẻ, mà lại quên đi việc cần phải chú ý lắng nghe xem trẻ đã nói gì.

Ví dụ:

Bạn muốn dạy trẻ cách kết hợp theo mẫu câu bao gồm “danh từ + màu sắc”, khi hỏi trẻ “Con thích chiếc kẹo nào ?”, mặc dù trẻ trả lời “xanh kẹo”, bạn vẫn phải duy trì sự khuyến khích, động viên trẻ và nhất là không được cười (có thái độ coi thường). Hình thức là hơi sai về trật tự từ trong câu, nhưng bản chất là trẻ vẫn biết, phân biệt và nói được yêu cầu mà trẻ muốn.
4. Đảm bảo dạy trẻ các từ trong nhiều sự kết hợp khác nhau, ngữ cảnh khác nhau, như vậy để tránh những câu trả lời máy móc
Ví dụ:
Dạy nhiều câu để kết hợp một tính từ với nhiều danh từ (quả bóng to, ngôi nhà to, chiếc áo to,...v.v), và dạy cách kết hợp nhiều tính từ với một danh từ (chiếc áo to, chiếc áo mầu xanh, chiếc áo ấm, chiếc áo ngắn,...v.v). 
5. Cần lưu ý, trong quá trình dạy, bạn không nên đòi hỏi quá nhiều khiến cho trẻ nản, không muốn cố gắng nữa. Khi bắt đầu chuyển sang dạy cách kết hợp từ để nói thành câu, nếu bạn thấy trẻ không còn hứng thú học nữa thì điều đó có nghĩa là nội dung đó tạm thời là quá khó đối với trẻ.

Ví dụ: 
Nếu một trẻ đang quen sử dụng các từ đơn mà không cần đến bất kỳ một sự nhắc nhở nào, bỗng dưng trẻ dừng lại và có dấu hiệu giảm đáng kể việc nêu yêu cầu khi được dạy thêm 1 tính từ vào câu (bản chất ở đây là sự kết hợp). Khi đó bạn cần chậm lại một chút về tiến độ so với với nội dung bạn đang muốn dạy trẻ hoặc phải khuyến khích động viên trẻ đối với mỗi câu trả lời, cho dù chỉ là bằng một từ đơn hay một cách kết hợp từ kiểu trẻ con (như ví dụ ở phần 3. nói trên) mà không nhất thiết phải nhắc nhở để có được một câu kết hợp đúng đắn hay hoàn chỉnh.
Trẻ: “Bánh quy”

Mẹ: “Chiếc nào ?”

Trẻ: “To”

Mẹ: “Chiếc bánh to” (khi đó mẹ đưa cho trẻ chiếc bánh)

Nếu trẻ nêu yêu cầu một chiếc bánh với từ “To”, phải đảm bảo rằng bạn đã nghe thấy từ “bánh quy” trước đó của trẻ, rồi khi đó mới đưa bánh quy cho trẻ.

6. Một số chuyên gia gợi ý nên bắt đầu bằng các cụm từ chuyển tải để tăng độ dài của câu / lời nói. Tuy nhiên, đối với những trẻ gặp khó khăn trong việc nhại lại những câu nói dài thì cần dạy trẻ cách nhấn từ để tăng độ dài (chuỗi phát âm) của lời nói.
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